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Câu 1. Công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân là biểu hiện của phẩm chất
	A. Chí công vô tư.	B. Khoan dung.
	C. Tự giác, sáng tạo.	D. Tự chủ.
Câu 2. Người chí công vô tư là người luôn sống
	A. Ích kỉ, hẹp hòi.	B. Mánh khoé, vụ lợi.
	C. Gió chiều nào che chiều ấy.	D. Công bằng, chính trực.
Câu 3. Hành vi nào dưới đây không thể hiện phẩm chất chí công vô tư?
	A. Nhận quà biếu có tính chất hối lộ.
	B. Thắng thắn phê bình khi bạn mắc lỗi.
	C. Đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.
	D. Luôn biết lắng nghe ý kiến của nhân viên.
Câu 4. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Phải để việc công, việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà”. Câu nói đó nói đến đức tính nào ?
	A. Trung thành.	B. Thật thà.	C. Chí công vô tư.	D. Tiết kiệm.
Câu 5. Tự chủ là biết…………. bản thân. Từ nào còn thiếu trong khái niệm trên?
	A. Điều chỉnh	B. Làm chủ	C. Kiềm chế	D. Tất cả đều đúng
Câu 6. Người có phâm chất chí công vô tư sẽ :
	A. Bị ghét bỏ do quá thẳng thắn.	B. Luôn sống trong lo âu, sợ hãi.
	C. Thêm phiền phức cho bản thân.	D. Được mọi người tin cậy, kính trọng.
Câu 7. Một người có tính chí công vô tư khi nào?
	A. Cha mẹ, ông bà gương mẫu
	B. Có chức vụ, địa vị cao trong xã hội
	C. Biết dung hòa giữa quyền lợi chung và riêng
	D. Thiên vị, vụ lợi, ích kỉ trong công việc
Câu 8. Khát vọng của toàn nhân loại hiện nay là gì ?
	A. Hòa bình	B. Đẩy lùi bệnh tật
	C. Nâng cao tuổi thọ.	D. Khắc phục đói nghèo
Câu 9. Tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang  được gọi là
	A. Ổn định	B. Hòa hoãn	C. Hòa giải	D. Hòa bình.
Câu 10. Để bảo vệ hòa bình, ngăn ngừa chiến tranh, chúng ta phải làm gì ?
	A. Thành lập nhiều cơ quan quân sự quốc tế
	B. Xây dựng quan hệ hiểu biết, tôn trọng, thân thiện, bình đẳng, hữu nghị, hợp tác
	C. Hạn chế quan hệ với các nước khác để tránh xảy ra xung đột
	D. Không hợp tác với các nước khác.
Câu 11. Trong tiết sinh hoạt lớp học sinh được phát biểu ý kiến. Việc làm đó thể hiện tính:
	A. Dân chủ.	B. Chí công vô tư.	C. Kỉ luật.	D. Tự chủ
Câu 12. Xu thế chung của thế giới ngày nay là gì?
	A. Đối đầu, xung đột
	B. Chiến tranh lạnh
	C. Vũ khí hạt nhân
	D. Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển kinh tế
Câu 13. Để bảo vệ hoà bình cần dùng cách nào dưới đây để giải quyết mâu thuẫn ?
	A. Dùng uy lực.	B. Dùng quân sự.
	C. Dùng sức mạnh.	D. Dùng thương lượng, đàm phán
Câu 14. Tác dụng của việc phát huy dân chủ, thực hiện kỉ luật?
	A. Tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động
	B. Tạo cơ hội phát triển cho mọi người
	C. Nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động
	D. Tất cả đều đúng
Câu 15. Gìn giữ cuộc sống xã hội bình yên, dùng thương lượng, đàm phán để giải quyết mọi mâu thuẫn, xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo và quốc gia được gọi là
	A. Bảo vệ đất nước	B. Hoạt động chính trị.
	C. Bảo vệ hoà bình	D. Hoạt động ngoại giao.
Câu 16. Câu ca dao: “Dù ai nói ngả nói nghiêng/ Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân” nói về đức tính nào dưới đây?
	A. Tự chủ	B. Chí công vô tư.
	C. Hợp tác	D. Hòa đồng, tôn trọng người khác
Câu 17. Đối tượng nào sau đây cần phải rèn luyện để có được phẩm chất chí công vô tư?
	A. Học sinh, sinh viên	B. Các nhà lãnh đạo, quản lí
	C. Tất cả mọi người	D. Người lao động
Câu 18. Tự chủ là
	A. Kiểm soát được người khác	B. Tự làm theo ý mình
	C. Làm chủ bản thân	D. Làm chủ công việc
Câu 19. Mọi người được làm chủ công việc của tập thể và xã hội được gọi là gì?
	A. Tự chủ	B. Dân chủ	C. Quản lí	D. Tự quản
Câu 20. Câu tục ngữ: “Tự lực cánh sinh” nói đến đức tính nào dưới đây?
	A. Trung thành.	B. Thật thà	C. Chí công vô tư	D. Tự chủ
Câu 21. Quan hệ bạn bè thân thiện giữa các quốc gia với nhau được gọi là?
	A. Hợp tác giữa các dân tộc trên thế giới.
	B. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.
	C. Xây dựng tình hòa bình giữa các dân tộc trên thế giới.
	D. Xây dựng tình đoàn kết giữa các dân tộc trên thế giới.
Câu 22. Để giao lưu, học hỏi với các nước trên thế giới, các nước đã sử dụng thứ tiếng chung nào để giao tiếp ?
	A. Tiếng Pháp.	B. Tiếng Trung.	C. Tiếng Việt.	D. Tiếng Anh.
Câu 23. Trong quan hệ ngoại giao, các nước giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng hình thức nào?
	A. Thương lượng hòa bình.	B. Chiến tranh.
	C. Kích động bạo loạn lật đổ.	D. Tạm đình chỉ việc giao lưu.
Câu 24. Đối với người Việt Nam làm việc tại nước ngoài khi gặp các vấn đề nghiêm trọng thì cần báo với cơ quan tổ chức nào?
	A. Lặng im
	B. Chính phủ nước ngoài.
	C. Người nhà.
	D. Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài.
Câu 25. Chúng ta thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với bạn bè và người nước ngoài với thái độ, cử chỉ, việc làm là?
	A. Tôn trọng, bình đẳng.
	B. Xây dựng mối quan hệ thân thiện.
	C. Tôn trọng và thân thiện.
	D. Hợp tác và giao lưu 2 bên cùng có lợi.
Câu 26. Việt Nam gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á nhằm?
	A. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
	B. Thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực.
	C. Giúp đỡ lẫn nhau dưới hình thức đào tạo và cung cấp các phương tiện nghiên cứu trong các lĩnh vực giáo dục, chuyên môn.kỹ thuật và hành chính.
	D. Cả A,B,C
Câu 27. Việt Nam gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào?
	A. 28/7/1995.	B. 24/6/1995.	C. 28/7/1994.	D. 27/8/1994.
Câu 28. WTO là tên của tổ chức nào dưới đây?
	A. Tổ chức Y tế thế giới.	B. Tổ chức Liên Hợp quốc
	C. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc.	D. Tổ chức thương mại thế giới.
Câu 29. Chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong lĩnh vực nào đó vì mục đích chung được gọi là?
	A. Quan hệ.	B. Giao lưu.	C. Đoàn kết.	D. Hợp tác.
Câu 30. Nguyên tắc quan trọng của hợp tác là?
	A. Bình đẳng, hai bên cùng có lợi.
	B. Hợp tác, giúp đỡ nước nghèo phát triển.
	C. Giao lưu, hữu nghị.
	D. Hòa bình, ổn định.
Câu 31. “Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba” câu nói đề cập đến truyền thống nào của dân tộc ta?
	A. Truyền thống tôn sư trọng đạo.	B. Truyền thống uống nước nhớ nguồn.
	C. Truyền thống yêu nước.	D. Truyền thống đoàn kết.
Câu 32. Câu tục ngữ: Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy nói về truyền thống nào? 
 A. Truyền thống tôn sư trọng đạo.                     	B. Truyền thống đoàn kết.
 C. Truyền thống yêu nước.                           	D. Truyền thống văn hóa.
Câu 33. Hợp tác cùng phát triển là cùng chung sức làm việc, …, ….. trong công việc nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì sự phát triển chung của các bên. Từ còn thiếu trong dấu
“…,…” là: 
	A. Chia sẻ, quan tâm nhau.	B. Tạo nên sức mạnh lớn hơn.
	C. Giúp đỡ, hỗ trợ nhau.	D. Bắt nạt các nước yếu hơn.
Câu 34. Hành vi nào dưới đây vi phạm chuẩn mực về truyền thống đạo đức
	A. Con cái coi thường cha mẹ.	B. Con cháu kính trọng ông bà.
	C. Thăm hỏi thầy cô lúc ốm đau.	D. Giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn.
Câu 35. Hành động nào sau đây thể hiện tính kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
	A. Yêu mến các làng nghề truyền thống.
	B. Tìm hiểu lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm.
	C. Giới thiệu với du khách nước ngoài về các lễ hội nổi tiếng.
	D. Cả A,B,C
Câu 36. Câu ca dao: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” nói về truyền thống nào của dân tộc ta?
	A. Truyền thống thương người.	B. Truyền thống nhân đạo.
	C. Truyền thống đoàn kết.	D. Truyền thống nhân ái.
Câu 37. Đôi với các truyền thống tốt đẹp chúng ta cần làm gì?
	A. Bảo vệ.	B. Kế thừa.	C. Phát triển.	D. Cả A,B,C
Câu 38. Trong buổi thảo luận để xây dựng kế hoạch hoạt động ngoại khoá cho lớp, việc làm nào dưới đây chưa phát huy được tính dân chủ và kỉ luật của học sinh?
	A. Sôi nổi đề xuất ý kiến.
	B. Tích cực tham gia các hoạt động của lớp.
	C. Tôn trọng ý kiến của tập thể.
	D. Để cán bộ lớp quyết định mọi việc.
Câu 39. Việc làm nào dưới đây không phát huy được tính dân chủ trong tập thể và cộng đồng xã hội?
	A. Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
	B. Mọi người đều có quyền đóng góp ý kiến nhưng quyết định là do cấp trên.
	C. Công dân được quyền khiếu nại, tố cáo những việc làm sai trái của cán bộ Nhà nước.
	D. Mỗi cá nhân được kiểm tra, giám sát công việc chung của tập thể.
Câu 40. Việc làm nào dưới đây phát huy được tính dân chủ trong học sinh?
	A. Chỉ làm những việc đã được phân công.
	B. Cố gắng làm đủ bài tập trước khi đến lớp để không bị phê bình.
	C. Tích cực đóng góp ý kiến trong các cuộc họp nhóm.
	D. Không tham gia các hoạt động của lớp vì còn bận học.
Câu 41. Ngày nào sau đây là Ngày Quốc tế Hòa bình (Ngày Hòa bình thế giới)?
	A. 21.9.	B. 25.9.	C. 27.9.	D. 29.9.
Câu 42. Một bạn trong lớp đùa nghịch làm hỏng món đồ rất có ý nghĩa của em. Là người tự chủ, em sẽ làm gì?
	A. Nghĩ cách trả thù lại bạn.	B. Báo cáo cô giáo.
	C. Yêu cầu bạn mua đền món đồ.	D. Bình tĩnh nói chuyện với bạn.
Câu 43. Một nhóm bạn thường xuyên trêu chọc em để làm trò đùa cho các bạn trong lớp.
Là người tự chủ, em sẽ làm gì?  
	A. Mặc kệ, khi nào các bạn trêu chán sẽ thôi.
	B. Nghĩ cách để trả thù lại các bạn đã trêu mình.
	C. Gọi bố mẹ đến xử lí các bạn.
	D. Nói chuyện nghiêm túc để các bạn dừng trêu chọc.
Câu 44. Vào ngày 27/7 – Ngày Thương binh – Liệt sỹ các cơ quan chính quyền, tổ chức tình nguyện thường đến thăm hỏi gia đình thương binh liệt sỹ, bà mẹ việt nam anh hùng.
Điều đó thể hiện? 
	A. Truyền thống đoàn kết của dân tộc.	B. Truyền thống đền ơn đáp nghĩa.
	C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.	D. Truyền thống nhân ái.
Câu 45. Câu ca dao, tục ngữ nào dưới đây nói lên tính tự chủ?
	A. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.	B. Ăn chắc, mặc bền.
	C. Có công mài sắt có ngày nên kim.	D. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
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